
Chiều dài ống Đường kính trong Đường kính ngoài

(m/cây)

(±3%) SN4 SN 6.3 SN 8

1 Ống nhựa Ø160 M 6 156 180 171,000 237,000

2 Ống nhựa Ø225 M 6 220 254 342,000 375,000 390,000

3 Ống nhựa Ø300 M 6 292 337 630,000 735,000 765,000

4 Ống nhựa Ø400 M 6 391 456 855,000 966,000 1,200,000

5 Ống nhựa Ø500 M 6 488 565 1,260,000 1,452,000 1,755,000

6 Ống nhựa Ø600 M 6 588 675 1,890,000 2,121,000 2,445,000

STT Loại vật tư ĐVT Đơn giá  (VNĐ/chiếc) STT Loại vật tư ĐVT
Đơn giá  

(VNĐ/chiếc)

1 Phụ kiện Ø160 Cái 37,000 4 Phụ kiện Ø400 Cái 64,000

2 Phụ kiện Ø225 Cái 40,000 5 Phụ kiện Ø500 Cái 83,000

3 Phụ kiện Ø300 Cái 45,000 6 Phụ kiện Ø600 Cái 100,000
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